
 

 

     SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số: 2386/TM-BVT 
V/v: Báo giá về việc Lắp biển bảng các 

loại đợt 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên. 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 04 tháng 8 năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải Quan. Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật đầu tư, 

luật đầu tư công. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội khóa XV, có 

hiệu lực từ 01/07/2025; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 

của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

      Căn cứ quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị 

SNCL thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026; 



 

 

 Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BVT ngày 02/02/2026 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BVT ngày 16/01/2026 của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu về việc Lắp biển bảng các 

loại đợt 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, để có cơ sở triển khai các bước 

tiếp theo của quy trình lắp đặt hàng hóa dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp 

hàng hóa dịch vụ, nội dung cụ thể như sau: 

       1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

Mã số thuế: 5600179012. 

Người Đại diện: Ông Phạm Tiến Biên              Chức vụ: Giám đốc 

2. Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá:  

(Chi tiết theo danh mục đính kèm)  

3. Mục đích yêu cầu báo giá:  

Làm căn cứ xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.. 

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ: 

Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh các hàng hóa trên.  

5. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng 

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 

Số điện thoại: 0327376610 

Địa chỉ Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com 

6. Cách tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp/qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên (Tổ dân phố 10, phường Mường Thanh , tỉnh Điện Biên) hoặc qua địa chỉ 

Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com 

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 8 năm 2026 đến 17 giờ 

ngày 13 tháng 8 năm 2026. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 

mailto:tochuyengiadauthaubvt@gmail.com
mailto:tochuyengiadauthaubvt@gmail.com


 

 

8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

13/8/2026. 

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm. 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu: theo phụ lục 1 đính kèm 

Mẫu chào giá hàng hóa, dịch vụ: theo phụ lục 2 đính kèm  

 10. Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Trang thông tin ĐTBV; 

- Ban Giám đốc BV 

- Phòng TCKT;   

- Lưu: VT,TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

TS.BS Phạm Tiến Biên 

 

 

 

 

  

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

(Kèm theo thư mời báo giá số:2386/TM-BVT ngày 04/8/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 
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1 

Danh mục bảng giá 

dịch vụ 

KT: 4,2m x 2m = 8,4 m 

Quy cách: In bạt hiflex, 

căng khung có sẵn 

Cái 1                                                   1  

2 

Biển điểm thanh toán 

viện phí 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái 2                                                   2  

3 

Biển gán tường điểm 

thu tạm ứng thanh toán 

viện phí 

KT: 40cm x 20cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái 2                                                   2  

4 
Dán chữ : Bệnh viện đa 

khoa tỉnh tại cổng BV  
Cái   1                                                 1  

5 

Poter " Nhiệm vụ 

chuyên môn chăm sóc 

điều dương",  

KT: 42cm x 30 cm 

Quy cách: In decal, cán 

Cái       40                                             40  



 

 

formeck 

6 

Biển xe 

KT: 30cm x 15cm  

Quy cách: Nền 

Alumeck, in decal 

Cái   38                                                 38  

7 

Biển tên cá nhân làm 

việc với đoàn Trung 

Quốc 

Cái   24                                                 24  

8 

Biển phòng PGĐ Bùi 

Đức Phương 

KT: 40cm x 60cm  

Quy cách: Nền 

Alumeck, in decal 

Cái   1                                                 1  

9 

Bảng Nội Quy tiếp 

công dân theo Nghị 

định 154/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 

KT: 0,8m x 1,2m  

Quy cách: Khung nhôm 

nền alu, nội dung in  

decal 

Cái   1                                                 1  

10 

Banner chương trình từ 

thiện,  

KT:  0,8m x 1,8m,  

Quy cách: Chất liệu 

bằng vải bạt, khung 

sắt,có chân, có trang trí 

hình ảnh và nền phù 

hợp 

Cái                 4                                   4  



 

 

11 

Biển chỉ dẫn hướng đi 

các khoa, phòng 

KT: 2,2m x 0,6m x 16 

cái 

Quy cách: Khung sắt, 

nền alu, dán decal 

Cái     16                                               16  

12 

Biển chỉ dẫn hướng đi 

các khoa, phòng 

KT: 70cm x 90cm x 4 

cái 

Quy cách: Nền alu, dán 

decal, ke nhôm tận 

dụng khung sắt có sẵn 

Cái     4                                               4  

13 

Sơ đồ bệnh viện 

KT: 3m x 6m 

Quy cách: In bạt đế 

xám, tận dụng khung  

Cái     1                                               1  

14 

Sơ đồ bệnh viện 

KT: 3m x 1,5m x 2 

Quy cách: Khung sắt, in 

bạt 

Cái     2                                               2  

15 

Bảng chỉ dẫn tòa nhà tại 

cầu thang máy và cầu 

thang bộ 

KT: 30cm x 40cm 

Quy cách: In decal, cán 

formex 

Cái     61                                               61  

16 

Biển tên khoa hộp đèn 

2 mặt ,  

KT 50cmx 70 cm.  

Quy cách : Khung sắt 

nền Mia  nội dung in 

decal, bên trong có đèn 

chiếu sáng 

Cái                                               1     1  



 

 

17 

Biển hộp đèn chỉ dẫn 

khoa tổng hợp (2 mặt) 

KT: 2,43m x 0,6m 

Quy cách: Khung sắt, 

mặt in UV bạt 3M bên 

trong có đèn chiếu sáng 

Cái                                                   1 1  

18 

Biển hộp đèn đơn 

nguyên thăm dò chức 

năng (2 mặt) 

KT: 2,13m x 0,6m 

Quy cách: Khung sắt, 

mặt in UV bạt 3M bên 

trong có đèn chiếu sáng 

Cái                                                   1 1  

19 

Số giường  

Quy cách: In decal từ 1 

-60 

Cái                                                   60 60  

20 

Biển dán tường tên 

khoa xét nghiệm 

KT: 50cm x 30cm 

Quy cách: Nền Alu, dán 

decal 

Cái                         1                           1  

21 

Biển hộp đèn 1 mặt 

phòng nội soi dạ dày 

KT: 60cm x 40cm  

Quy cách:  Khung sắt 

nền Mia  nội dung in 

decal, bên trong có đèn 

chiếu sáng 

Cái                                                   1 1  



 

 

22 

Biển hộp đèn 1 mặt 

phòng đo điện tim 

KT: 60cm x 40cm  

Quy cách:  Khung sắt 

nền Mia  nội dung in 

decal, bên trong có đèn 

chiếu sáng 

Cái                                                   1 1  

23 

Biển tên khoa tổng hợp 

hộp đèn 2 mặt 

KT: 50cm x 70cm  

Quy cách: Khung sắt, 

mặt mica, in decal, bên 

trong có đèn chiếu sáng 

Cái                                                   1 1  

24 

Biển vẫy khoa Gây mê 

- Hồi sức tầng 2, tầng 3 

KT: 2,16m x 0,4m 

Quy cách: Khung sắt, in 

UV  bạt 3M, có bóng 

điện chiếu sáng 

Hoăc:  

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách:  Khung sắt 

nền alumeck, in decal 

Cái             2                                       2  

25 

Biển tên khoa Gây mê - 

Hồi sức 

KT: 50cm x 70cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền mica, nội dung in 

decal, bên trong có đèn 

chiếu sáng 

Cái             1                                       1  



 

 

26 

Biển vẫy phòng mổ  từ 

1 đến 6 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái             6                                       6  

27 

Biển đứng có chân di 

động: Khu vực phòng 

mổ không có nhiệm vụ 

miễn vào 

KT: 60cm x 80cm cả 

chân 1,2m 

Khung sắt, mặt Alu nội 

dung chữ decal, biển 

chân đứng  

Cái             1                                       1  

28 

Biển treo : Khu vực 

phòng mổ  không có 

nhiệm vụ miễn vào  

KT: 30cm x 50cm 

Quy cách: Nền 

Alumeck, dán decal 

Cái             5                                       5  

29 

Phác đồ xử trí ngộ độc 

thuốc gây tê 

KT 100cm x 60cm 

Quy cách: In decal, cán 

formex 

Cái             8                                       8  

30 

Phác đồ xử trí đặt nội 

khí quản khó 

KT 100cm x 60cm 

Quy cách: In decal, cán 

formex 

Cái             8                                       8  



 

 

31 

Bảng phân công công 

việc 

KT: 40cm x 30cm  

Quy cách: In decal cán 

formex, bảng tên Bác 

sĩ, điều dưỡng bằng 

mica gắn nổi  

Cái           1                                         1  

32 

Biển vẫy kho truyền 

dịch 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái           1                                         1  

33 

Biển phòng tài chính - 

kế toán 5 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Nền 

Alumeck, in decal 

Cái 1                                                   1  

34 

Biển vẫy Phòng trưởng 

khoa 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                                   1 1  

35 

Biển vẫy phòng chụp 

CT Secanner 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                           1                         1  



 

 

36 

Biển vẫy phòng chụp 

X. Quang C 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                           1                         1  

37 

Biển vẫy Phòng trực 

bác sĩ số 1, 2 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                 2                   2  

38 

Biển vẫy Phòng trực 

bác sĩ 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                           1               1         2  

39 

Biển vẫy Phòng trực 

bác sĩ nam 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                     1  

40 

Biển vẫy Phòng trực 

bác sĩ nữ  

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                   1 2  

41 

Biển vẫy buồng trực 

điều dưỡng 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                         1         2 3  



 

 

42 

Biển vẫy buồng trực 

điều dưỡng số 1, 2 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               2                                     2  

43 

Biển vẫy Phòng giao 

ban 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                                   1 1  

44 

Biển vẫy Phòng tiêm 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                                   1 1  

45 

Biển vẫy Phòng thủ 

thuật 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                                   1 1  

46 

Biển vẫy Phòng vệ sinh 

Nữ (có hình ảnh nữ), có 

chữ tiếng anh 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái   2                             3 1           1     7  



 

 

47 

Biển vẫy Phòng vệ sinh 

Nam (có hình ảnh 

Nam), có chữ tiếng anh 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái   2                             3 1           1     7  

48 

Biển gán tường phòng 

vệ sinh Nữ (có hình ảnh 

nữ)  

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: nền 

Alumeck, in decal 

                                                    2 2  

49 

Biển gán tường phòng 

vệ sinh Nam (có hình 

ảnh nam)  

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: nền 

Alumeck, in decal 

                                                    2 2  

50 

Biển phòng khu vệ sinh 

cán bộ 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                           1                       1 2  

51 

Biển phòng khu vệ sinh 

bệnh nhân 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

                                                    1 1  

52 

Biển vẫy khu vệ sinh  

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                     1  



 

 

53 

Bảng sơ đồ tổ chức mối 

liên quan khoa xét 

nghiệm với các khoa 

phòng 

KT: 1,6m x 1,45m 

Quy cách: Khung dắt, 

in bạt 

Cái                                1                           1  

54 

Biển vẫy Phòng phụ 

khoa 3,4 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                 2                   2  

55 

Biển vẫy Phòng dọa đẻ 

non 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                 1                   1  

56 

Biển vẫy Phòng Hậu 

phẫu 24 giờ 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                 1                   1  

57 

Biển vẫy Phòng tiêm 2 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                     1  

58 

Biển vẫy Phòng thủ 

thuật 2 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                     1  



 

 

59 

Biển vẫy kho thuốc- 

Vật tư 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                           1                       1 2  

60 

Biển vẫy kho thuốc 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                   1                 1  

61 

Biển có chân: Nơi để xe 

của cán bộ  thuộc diện 

BVSK 

KT: 80cm x 60cm x cao 

120cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                   1                 1  

62 

Biển vẫy buồng bệnh từ 

số 1 đến 12 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                                   12 12  

63 

Biển vẫy buồng bệnh 

12,13,14,15,16,17,18 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               7                                     7  



 

 

64 

Biển vẫy buồng bệnh : 

Buồng cấp cứu 01; 

Buồng cấp cứu 02; 

Buồng bệnh số 

16,17,18,19;  

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                               6     6  

65 

Biển vẫy buồng bệnh  

số 7,8,16,17,18,19 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                             6       6  

66 

Biển vẫy buồng bệnh  

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                     3               3  

67 

Biển vẫy buồng bệnh số 

6 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                             1                       1  

68 

Biển vẫy buồng bệnh  

11,12,13,14,15,16 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                       6                             6  



 

 

69 

Biển vẫy phòng Holter 

(Điện tim, Huyết áp) 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                     1  

70 

Biển vẫy buồng siêu âm 

tim 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                     1  

71 

Biển vẫy buồng tiếp 

đón 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                                     1  

72 

Biển vẫy Phó Khoa BS 

Thế 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                               1     1  

73 

Biển hành động vì môi 

trường xanh sạch đẹp 

KT: 60cm x 80cm 

Quy cách:  In decal, cán 

formex 5 ly 

                                                1     1  

74 

Biển vẫy Phòng hành 

chính 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                               1     1  



 

 

75 

Biển vẫy buồng tiêm,  

KT: 40cm x 25 cm.  

Quy cách : Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                             1       1  

76 

Biển vẫy buồng trực 

Điều dưỡng nữ,  

KT 40 cmx 25 cm.  

Quy cách : Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                             1       1  

77 

Nội quy, tiêu lệnh 

PCCC 

KT: 50cm x 70cm 

Quy cách:  In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái           3 2       1   1 2 1 1     2     2 1 4   2 22  

78 

Biển cấm hút thuốc 

KT: 30cm x 15cm  

Quy cách: In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái                     2   1 2 2 1     1       2 2 2 2 17  

79 

Biển cấm lửa 

KT: 30cm x 15cm  

Quy cách: In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái                     1                       2 4 3 2 12  

80 

Bảng thang điểm 

Aldrete  

KT: 60cm x 40cm 

Quy cách: In decal, cán 

fomex 

Cái             3                                       3  



 

 

81 

Bảng phân công công 

việc: số 2,9; Phòng điều 

trị theo yêu cầu số 1 số 

2; Phòng Điện châm; 

Phòng Vật lý trị liệu; 

Phòng vận động; Phòng 

Âm ngữ; Phòng Hoạt 

động trị liệu 

KT: 40cm x 30cm. 

Quy cách: In decal cán 

formex, bảng tên Bác 

sĩ, điều dưỡng bằng 

mica gắn nổi  

Cái                                           9         9  

82 

Bảng phân công công 

việc  

KT: 40cm x 30cm 

Quy cách: Khung 

nhôm, nền Alumeck, in 

decal, có kính 

Cái                                             9 13   19 41  

83 

Bảng phân công công 

việc 

KT: 40cm x 30cm  

Quy cách: In decal cán 

formex, bảng tên Bác 

sĩ, điều dưỡng bằng 

mica gắn nổi  

Cái                       5                           2 7  

84 

Biển tên Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn  

KT: 3,35m x 0,75m 

Quy cách: Khung sắt, in 

UV bạt 3M bên trong 

có đèn chiếu sáng 

Cái                               1                     1  



 

 

85 

Biển hộp đèn mica: 

Thường trực có đèn 

sáng 

KT: 70cm x 50cm  

Quy cách: Khung sắt 

nền Mia  nội dung in 

decal, bên trong có đèn 

chiếu sáng 

Cái                                         1           1  

86 

Biển tên: Khoa Bệnh 

Nhiệt đới- Da liễu Biển 

hộp đèn mica: Thường 

trực có đèn sáng 

KT: 70cm x 50cm  

Quy cách:  Khung sắt 

nền Mia  nội dung in 

decal, bên trong có đèn 

chiếu sáng 

Cái                                       1             1  

87 

Biển tên: Khoa Bệnh 

Nhiệt đới- Da liễu  

KT: 3,35m x 0,7m 

Quy cách: Khung sắt, in 

UV bạt 3M bên trong 

có đèn chiếu sáng 

Cái                                       1             1  

88 

Biển gắn tường: Phòng 

khám, Quản lý, chăm 

sóc sức khỏe cán bộ 

tỉnh 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Nền 

alumeck, dán decal 

Cái                                   1                 1  



 

 

89 

Biển vẫy phó trưởng 

phòng 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                   1                 1  

90 

Biển vẫy Trưởng khoa 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                         1           1  

91 

Bảng nội quy bệnh viện 

KT: 1,2m x 0,8m 

Quy cách: Khung 

nhôm, nền Alumeck, in 

decal 

Cái             1           1 1   1               1 1 1 7  

92 

Bảng nội quy buồng 

bệnh 

KT: 60cm x 90cm  

Quy cách: In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái             2         9             1     5 12 9 8 12 58  

93 

Biển 5 đúng khi sử 

dụng thuốc 

KT: 60cm x 40cm 

Quy cách: In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái                   9                         9   10   28  

94 

Sơ đồ chẩn đoán xử lý 

phản vệ 

KT: 60cm x 40cm 

Quy cách:  In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái                                             1 1 1   3  



 

 

95 

Các bước nhận dạng 

người bệnh 

KT: 40cm x 60cm 

Quy cách: In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái                                                 1   1  

96 

Biển chống trơn trượt 

KT: 50cm x 30cm 

Quy cách: In decal, cán 

formex 5 ly 

Cái                     6       6                   7 3 22  

97 

Biển buồng cách ly 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                     1                               1  

98 

Biển vẫy phòng xoa 

bóp 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                             1                       1  

99 

Biển vẫy kho cấp phát 2 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                               1                     1  

100 

Biển vẫy tổ sản xuất 

bông gạt 

KT: 40cm x 25cm 

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                               1                     1  



 

 

101 

Biển vẫy phòng lấy 

mẫu dịch mũi họng 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                         1                           1  

102 

Biển vẫy phòng điều trị 

theo yêu cầu 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               4                 9     1 2 2 3 5   3 29  

103 

Biển vẫy buồng cấp cứu 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái               1                         2         1 4  

104 

Biển vẫy: Phòng thủ 

thuật 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal, 

biển 2 mặt 

Cái                                             2 1     3  

105 

Biển vẫy: Phòng bó bột 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal, 

biển 2 mặt 

Cái                                               1     1  

106 

Biển vẫy buồng Bác sĩ 

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái                                             1       1  



 

 

107 

Bảng Buồng Bác sĩ 

KT: 40cm x 30cm  

Quy cách: Khung 

nhôm, nền Alumeck, in 

decal, có kính 

Cái                                             1       1  

108 

Biển vẫy phòng khám 

theo yêu cầu  

KT: 40cm x 25cm  

Quy cách: Khung sắt, 

nền Alumeck, in decal 

Cái         1                                           1  

109 

Biển: Nơi đăng ký 

khám bệnh theo yêu cầu  

KT: 85cm x 40cm  

Khung sắt nền Alumeck 

nội dung chữ decal  

Cái         1                                           1  

110 

Biển tên khoa nội tổng 

hợp - thường trực hộp 

đèn 2 mặt 

KT: 50cm x 70cm 

Quy cách: Khung sắt 

nền mica nội dung in 

decal, bên trong có đèn 

chiếu sáng 

Cái                                                   1 1  
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PHỤ LỤC SỐ 02 

(Kèm theo thư mời báo giá số:2386/TM-BVT ngày 04/8/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 
 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ:  

Số điện thoại: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

 

[Tên đơn vị thẩm định giá ] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân trọng. 

[Tên đơn vị thẩm định giá ] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong 

lĩnh vực ………………………………………..  

Chúng tôi được biết quí Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị thẩm định giá [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác thẩm định giá 

cho gói thầu nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quí bệnh viện báo giá ( gửi kèm các tài liệu 

chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết)chi tiết như sau: 

1.Báo giá cung cấp hàng hoá dịch vụ: 

Stt 
Danh mục hàng 

hóa, dịch vụ 

Mô tả sản 

phẩm 
Đơn vị tính 

Khối 

lượng mời 

thầu 

Đơn giá ( 

bao gôm 

thuế VAT) 

Thành tiền 

       

       

       

 Tổng cộng :….. 

mục 
     

2. Báo giá này có hiệu lực trong …. Ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày), kể từ ngày….tháng…năm….Đến ngày….tháng….năm......Kết thúc nhận báo giá phù 

hợp với thông tin khoản 5 mục 1 – Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doang nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy dịnh của pháp luật về 

doanh nghiệp 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                           ......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP  
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